
LỊCH GIẢNG DẠY HỖ TRỢ HỌC SINH ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID-19 

TUẦN: 10 ( Từ ngày 8/11  đến 12/11 )    Lớp 4A1 

 

THỨ Giờ dạy 

Tiết 

theo 

PPCT 

MÔN TÊN BÀI ĐIỀU CHỈNH 
Hình 

thức 

 

 

 

HAI 

8/11 

8h – 8h35 10 Mĩ thuật Em sáng tạo cùng những con chữ (T2)  Online 

8h 40- 9h15 19 Tập đọc Ôn tập giữa HK I Tích hợp ANQQP Online 

9h25 – 10h00 46 Toán Luyện tập  Online 

10h5 – 10h40 10 

 

 

 

 

 

Đạo đức Tiết kiệm thời giờ 

Bài tập 3 : Sửa yêu cầu của 

bài tập thành: “Em tán 

thành hay không tán thành 

về các ý kiến sau đây:" Bài 

tập 4 : Sửa yêu cầu của bài 

tập thành: "Hãy chia sẻ một 

việc cụ thể mà em đã làm 

để tiết kiệm thời giờ" Bài 

tập 5, 6: Hướng dẫn HS tự 

học với sự hỗ trợ của cha 

mẹ 

Online 

 10 
Kĩ thuật Bài 6: Khâu viền đường gấp mép 

vải bằng mũi khâu đột thưa 

Gộp tuần 10,11,12 thành  

tiết 
Video 

 19 Thể dục 
KT ĐT toàn thân của bài TD - TC: 

Con cóc là cậu … 

 
Video 

 

 

 

 

BA 

9/11 

8h – 8h35 19 LTVC Ôn tập giữa HK I  Online 

8h 40- 9h15 20 
Thể dục Ôn 5 ĐT của bài TDPTC. TC: Nhảy ô 

tiếp sức 

 
Online 

9h25 – 10h00 10 Chính tả Ôn tập giữa HK I Dạy ND chính tả âm vần Online 

10h5 – 10h40 47 Toán Luyện tập chung tr 56 Không dạy bài này. Online 

 10 Lịch sử   

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống 

quân Tống xâm lược lần thứ nhất 

(Năm 981) 

Không yêu cầu tường thuật, 

chỉ kể lại một một số sự 

kiện về cuộc kháng chiến 

chống Tống lần thứ nhất 

Video 

 19 Khoa học Bài 19: Ôn tập: Con người và SK Đã dạy ở tuần 9  

 

 

TƯ 

10/11 

8h – 8h35 19 TLV Ôn tập giữa HK I  Online 

8h 40- 9h15 48 Toán Kiểm tra định kì giữa kì 1  Online Biểu thức có chứa ba chữ 

9h25 – 10h00 10 KC Ôn tập giữa HK I  Online 

10h5 – 10h40 10 Địa lí Bài 9: Thành phố Đà Lạt Chuyển thành bài tự chọn Online 
 19 T. Anh (bộ) Unit 6: Where's your school?  (2)   

 20 Tập đọc Ôn tập giữa HK I  Video 

 

 

NĂM 

11/11 

8h – 8h35 19+20 Tin học Bài 4 : Sao chép màu    Online 

8h40 – 9h15 20 Tiếng Anh Unit 6: Where's your school?  (3)  Online 

9h 25- 10h 20 LTVC KT Định kì  Online 

10h5 – 10h 40 20 

Khoa học Bài 20-21: Nước có những tính chất 

gì? Ba thể của nước  
Ghép thành 1 tiết Không 

thực hiện HĐ thực hành 

“Úp đĩa lên một cốc nước 

nóng…” (Tr44); cho HS 

liên hệ thực tế cuộc sống 

hàng ngày về bay hơi, 

ngưng tụ 

Online 

 

SÁU 

12/11 

8h – 8h35 20 TLV Ôn tập giữa HK I HS được làm BT3 Online 

8h 40- 9h15 10 Âm nhạc Học: Khăn quàng thắm mãi vai em  Online 

9h25 – 10h00 10 HĐTT- SHL 
GDNSTI, VM: Bài 2 

CĐ: Tri ân thày cô + SHL 

 
Online 

10h5 – 10h40 50 Toán Tính chất giao hoán của phép nhân  Online 

SỐ LƯỢT             
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